DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CỦA VIỆN TOÁN HỌC NĂM 2014
	STT
	Họ và tên
	Số QĐ, ngày tháng năm công nhận đào tạo
	Lọai hình đào tạo
	Cán bộ hướng dẫn
	Hệ đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1. 
	Bùi Thế 
	Hùng
	6676/QĐ- BGDĐT 9/10/2008
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn
	Không TT
	10/2008
	10/2012

	2. 
	Trần Văn 
	Thắng
	8991/QĐ- BGDĐT 28/12/2009
	NCS
	GS Hoàng Tụy
	Không TT
	12/2009
	12/2014


	3. 
	Hà Thị Thu 
	Hiền
	87/QĐ- VTH 24/5/2010
	NCS
	GS TSKH Ngô Việt Trung
	Không TT
	5/2010
	5/2015


	4. 
	Mai Viết 
	Thuận
	87/QĐ- VTH  24/5/2010
	NCS
	GS TSKH Vũ Ngọc Phát
	Không TT
	5/2010
	5/2015


	5. 
	Ngô Thị 
	Ngoan
	245/QĐ-VTH 22/12/2010
	NCS
	GS TS Nguyễn Quốc Thắng
	Không TT
	12/2010
	12/2015


	6. 
	Phạm Duy 
	Khánh
	73/QĐ-VTH 28/04/2011
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính)

TS Trịnh Công Diệu (hướng dẫn phụ)
	Tập trung
	4/2011
	4/2014

	7. 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Oanh
	73/QĐ-VTH 28/04/2011
	NCS
	GS TSKH Đinh Nho Hào
	Không TT
	4/2011
	4/2016


	8. 
	Phạm Văn 
	Trung
	73/QĐ-VTH 28/04/2011
	NCS
	PGS TS Phan Thị Hà Dương
	Tập trung
	4/2011
	4/2014


	9. 
	Thái Thị Kim 
	Chung
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	PGS TS Hà Tiến Ngoạn
	Không TT
	12/2011
	12/2016


	10. 
	Nguyễn Đại 
	Dương
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	GS TSKH Phùng Hồ Hải
	Tập trung
	12/2011
	12/2014

	11. 
	Đỗ Trọng 
	Hoàng
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	GS TSKH Lê Tuấn Hoa
	Tập trung
	12/2011
	12/2014

	12. 
	Đỗ Việt 
	Hùng
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	PGS TS Vũ Thế Khôi
	Không TT
	12/2011
	12/2016



	13. 
	Đào Quang 
	Khải
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	PGS TSKH Nguyễn Minh Trí
	Tập trung
	12/2011
	12/2014

	14. 
	Tạ Thị Huyền 
	Trang
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	GS TSKH Vũ Ngọc Phát
	Tập trung
	12/2011
	12/2014

	15. 
	Hoàng Ngọc 
	Tuấn
	221/QĐ-VTH 5/12/2011
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên
	Tập trung
	12/2011
	12/2014

	16. 
	Nguyễn Thái 
	An
	118/QĐ-VTH 9/7/2012
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên

TS Nguyễn Mậu Nam
	Tập trung
	7/2012
	7/2015

	17. 
	Nguyễn Văn 
	Ninh
	242/QĐ-VTH 10/12/2012
	NCS
	PGS TS Nguyễn Việt Dũng
	Tập trung

Đề án 911
	12/2012
	12/2015

	18. 
	Nguyễn Hữu 
	Sáu
	26/QĐ-VTH 18/03/2013
	NCS
	GS TSKH Vũ Ngọc Phát
	Tập trung

Đề án 911
	03/2013
	03/2017

	19. 
	Phùng Minh 
	Đức
	110/QĐ-VTH 19/06/2013
	NCS
	GS TSKH Lê Dũng Mưu(hướng dẫn chính)

TS Nguyễn Văn Quý (hướng dẫn phụ)
	Tập trung

Đề án 911
	6/2013
	6/2017

	20. 
	Đặng Văn 
	Đoạt
	111/QĐ-VTH 19/06/2013
	NCS
	PGS TSKH Hà Huy Vui (hướng dẫn chính)

PGS TS Phạm Tiến Sơn (hướng dẫn phụ)
	Không TT
	6/2013
	6/2018

	21. 
	Nguyễn Thị Vân
	Hằng
	129/QĐ-VTH 15/07/2013
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính)

GS TSKH Lê Dũng Mưu (hướng dẫn phụ)
	Tập trung
	7/2013
	7/2016

	22. 
	Nguyễn Lương Thái
	Bình
	118/QĐ-VTH 28/06/2013
	NCS
	GS TSKH Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính)

TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
	Không TT
	6/2013
	6/2018

	23. 
	 Hoàng Thị Hà
	My
	284/QĐ-VTH 18/11/2013
	NCS
	GS TSKH Phùng Hồ Hải
	Tập trung

Đề án 911
	11/2013
	11/2017

	24. 
	Hoàng Thế
	Tuấn
	286/QĐ-VTH 20/11/2013
	NCS
	TS Đoàn Thái Sơn (hướng dẫn chính)

GS TSKH Nguyễn Đình Công (huớng dẫn phụ)
	Tập trung
	11/2013
	11/2016

	25. 
	Phạm Hồng 
	Nam
	283/QĐ-VTH 18/11/2013
	NCS
	TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính)

PGS TS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
	Tập trung

Đề án 911
	11/2013
	11/2017

	26. 
	Dương Thị việt 
	An
	177/QĐ-VTH 2/7/2014
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên
	Tập trung

Đề án 911
	7/2014
	7/2018

	27. 
	Nguyễn Thị 
	Vinh
	177/QĐ-VTH 2/7/2014
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên
	Tập trung


	7/2014
	7/2017

	28. 
	Hồng Ngọc
	Bình
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	GS TSKH Ngô Việt Trung
	Tập trung
	12/2014
	12/2017

	29. 
	Hoàng Phi 
	Dũng
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	PGS TSKH Hà Huy Vui
	Không TT
	12/2014
	12/2019

	30. 
	Kiều Hữu 
	Dũng
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Minh Chương
	Không TT
	12/2014
	12/2019

	31. 
	Nguyễn Thị
	Hồng
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	GS TSKH Nguyễn Khoa Sơn
	Tập trung
	12/2014
	12/2017

	32. 
	Đỗ Duy 
	Hiếu
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	PGS TS Lê Anh Vinh
	Tập trung
	12/2014
	12/2017

	33. 
	Nguyễn Thu
	Hằng
	357/QĐ-VTH 24/12/2014
	NCS
	TS Trần Nam Trung (hướng dẫn chính)

GS TS Lê Thị Thanh Nhàn
	Không TT
	12/2014
	12/2019


 Danh sách có 33 nghiên cứu sinh./.
